
Gối đỡ NTN ZLG 310 AB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất SNR

d - Đường kính trục 50 mm

d1 - Đường kính trục giữa các ổ trục 60 mm

d3 - Ống lót đường kính ngoài 60 mm

a - Chiều dài vỏ gối 405 mm

b - Chiều rộng chân vỏ gối 210 mm

c - Chiều cao chân vỏ gối 20 mm

h - Chiều cao tâm ổ trục 70 mm



h1 - Chiều cao vỏ gối 142 mm

m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài) 275 mm

n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng) 170 mm

N - Đường kính lỗ lắp 15 mm

B - Khoảng cách lỗ lắp đến bậc trục 77,5 mm

W - Khoảng cách vòng bi 316,5 mm

W1 - Chiều dài trục trung tâm 267,5 mm

W2 - Chiều dài đầu trục phải 81 mm

A1 40 mm

A2 30 mm

A3 - Chiều rộng chân ZLG 45 mm

D - Đường kính đáy vòng bi 110 mm

Trọng lượng 19 kg

Vật liệu gối grey cast

Lượng mỡ ban đầu 168 cm³

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN

O-ring (tuỳ chọn) 110x4

BU LÔNG

G - Bu lông cố định M12

Bu lông cố định mô-men xoắn được khuyến nghị 65 N-m

Bu lông nắp M6x25

Bu lông nắp mô-men xoắn được khuyến nghị 7 N-m

THÀNH PHẦN KIT

Vòng bi 6310 C3

V-ring V-60S
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